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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THANH PHÔ THU ĐƯC, TP.HCM

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Đô Thi Thu Thảo

Các Hội thẩm nhân dân:
1/ Ông Pham Nam Thăng;
2/ Ông Nguyên Thành Vinh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyên Thi Ánh Linh – Thư ký

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phô Thu Đưc tham gia phiên
tòa: ông Nguyên Công Hưng - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, tai trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thu Đưc,
xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 83/2022/TLST/HSST
ngày 09 tháng 03 năm 2022, theo Quyết đinh đưa vụ án ra xét xử số:
183/2022/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 4 năm 2022, đối với bi cáo:

Trân Văn C; sinh năm 1984; tai: Quảng Bình; hộ khẩu thường trú: huyện
Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; Cư trú: phường Bình Chiểu, thành phố Thu Đưc,
Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: thơ đá hoa cương; trình độ văn hoá (học
vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên Chúa; quốc tich: Việt
Nam; con ông: Trân Văn H; và bà: Hoàng Thi H1; có vơ 02 con, lớn nhất sinh
2013 nho nhất sinh 2019; tiền sự: không

Tiền án: 01, ngày 22/7/2019, bi Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh
Quảng Bình xử phat 15 tháng tù về tội “Trộm căp tài sản” (Bản án số 43/2019/HS-
ST ngày 22/7/2019), chấp hành xong hình phat tù ngày 28/6/2020. Nộp án phí năm
2019.

Bi cáo bi tam giư, tam giam từ ngày 15/11/2021. (có măt)

Bi hai: Anh Nguyên Hưu Đ – sinh năm: 1999; Đia chỉ: phường Bình Hòa,
thành phố Thuân An, tỉnh Bình Dương. (văng măt)
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Ngươi co quyên lơi, nghia vu liên quan: anh Trân Văn N – sinh năm:
phường Bình Hòa, thành phố Thuân An, tỉnh Bình Dương. (văng măt)

Ngươi lam chưng: anh Nguyên Văn Đ1 – sinh năm: 1963. (văng măt)
NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diên biến tai phiên tòa, nội dung
vụ án đươc tóm tăt như sau:

Do không có việc làm ổn đinh và cân tiền để tiêu xài cá nhân nên Trân
Văn C nảy sinh ý đinh đi trộm căp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân, khoảng
19 giờ 45 phút, ngày 15/11/2021, Trân Văn C đi bộ từ nhà ra Tỉnh lộ 43, phường
Bình Chiểu, thành phố Thu Đưc. Khi đến trước cửa tiệm sửa xe X, đia chỉ phường
Bình Chiểu, thành phố Thu Đưc, Thành phố Hồ Chí Minh, Chiến phát hiện thấy
01 xe mô tô Yamaha hiệu Exciter biển số 47F1-514.07 có căm chìa khóa, dựng
trước cửa tiệm sửa xe X. Quan sát thấy anh Nguyên Hưu Đ đang đưng phía trong
để khóa cửa tiệm nên C nảy sinh ý đinh lấy trộm để bán lấy tiền tiêu xài. Chiến đi
đến gân và ngồi lên xe mô tô nêu trên, dùng tay phải mở chìa khóa xe, đề nổ máy
nhiều lân nhưng xe mô tô không nổ máy (C chưa mở khóa phụ). Ngay lúc này,
anh Đ khóa cửa xong quay ra lấy xe thì phát hiện Trân Văn C đang ngồi trên xe
mô tô Yamaha hiệu Exciter biển số 47F-514.07. Xe mô tô trong tình trang đã mở
chìa khóa. Anh Đ chay ra thì C bo chay, anh Đ và người dân xung quanh truy đuổi
C đươc khoảng 100m thì bi băt giư và bàn giao cho Công an phường Bình Chiểu,
thành phố Thu Đưc lâp biên bản băt người pham tội quả tang.

Kết luân đinh giá tài sản số 377 ngày 19/11/2011 cua Hội đồng đinh giá
tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Thu Đưc kết luân: 01 xe mô tô hiệu
Yamaha Exciter biển số 47F1-514.07 có tri giá 38.000.000 đồng.

Vât chưng thu giư: 01 xe mô tô hiệu Yamaha Exciter biển số 47F1-514.07.
Kết quả xác minh, chiếc xe trên do ông Trân Văn N là câu cua anh Đ đưng tên
chu sở hưu, năm 2020 ông N đã bán lai xe cho anh Đ, do đó, Cơ quan điều tra đã
trả lai cho anh Nguyên Hưu Đ là chu sở hưu.

Tai Cơ quan điều tra, C khai nhân toàn bộ hành vi pham tội như trên.

[2] Bản Cáo trang số 101/CT-VKSTĐ ngày 07/3/2022 cua Viện kiểm sát
nhân dân thành phố Thu Đưc truy tố bi cáo Trân Văn C đã pham vào tội: “Trộm
căp tài sản” tội pham và hình phat quy đinh tai khoản 1 Điều 173 Bộ luât hình sự
năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tai phiên tòa, đai diện Viện kiểm sát giư quyền công tố luân tội và tranh
luân: giư nguyên quyết đinh truy tố, đề nghi Hội đồng xét xử tuyên bố bi cáo Trân
Văn C đã pham vào tội: “Trộm căp tài sản” tội pham và hình phat quy đinh tai
khoản 1 Điều 173 Bộ luât hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 cùng tình
tiết giảm nhẹ: bi cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, pham tội gây thiệt hai
không lớn, tình tiết tăng năng trách nhiệm hình sự tái pham, đề nghi xử phat bi cáo
từ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng đến 02 (hai) năm tù.
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Về phân dân sự người bi hai không có yêu câu bồi thường, vât chưng đã xử
lý xong.

Bi cáo không tranh luân hoăc bào chưa gì.
Bi cáo nói lời sau cùng: Bi cáo biết mình sai, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ

hình phat.
NHẬN ĐỊNH CUA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cư vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã
đươc tranh tụng tai phiên tòa, Hội đồng xét xử nhân đinh như sau:

[1] Về hành vi, quyết đinh tố tụng cua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
thành phố Thu Đưc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thu Đưc,
Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền,
trình tự, thu tục quy đinh cua Bộ luât tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tai
phiên tòa, bi cáo không có ý kiến hoăc khiếu nai về hành vi, quyết đinh cua cơ
quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết đinh cua
cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hơp pháp.

[2] Lời khai nhân tội cua bi cáo Trân Văn C phù hơp với lời khai cua bi hai,
vât chưng và các tài liệu chưng cư đã thu thâp đươc, có căn cư xác đinh bi cáo đã
có hành vi lén lút chiếm đoat tài sản cua bi hai, cụ thể: Vào khoảng 19 giờ 45 phút,
ngày 15/11/2021 tai trước số nhà XX phường Bình Chiểu, thành phố Thu Đưc.
Trân Văn Chiến đã lén lút lấy trộm xe mô tô hiệu Yamaha Exciter biển số 47F1-
514.07 cua anh Nguyên Hưu Đ có tri giá 38.000.000 đồng thì bi băt quả tang. Như
vây, có đu cơ sở pháp lý kết luân bi cáo đã pham tội “Trộm căp tài sản” tội pham
và hình phat đươc quy đinh khoản 1 Điều 173 Bộ luât Hình sự năm 2015, sửa đổi
bổ sung năm 2017.

Vì động cơ vụ lơi, bi cáo đã cố ý xâm pham đến quyền sở hưu cua người
khác đươc pháp luât bảo vệ, ảnh hưởng đến an ninh trât tự xã hội thể hiện bi cáo
rất liều lĩnh, manh động và xem thường pháp luât. Bi cáo nhân thưc ro đươc hành
vi trộm căp tài sản là vi pham pháp luât nhưng vân thực hiện, để thoa mãn tiêu xài
cá nhân.

Bi cáo có 01 tiền án chưa đươc xóa án tích, cụ thể vào ngày 22/7/2019, bi
Tòa án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình xử phat 15 tháng tù về tội “Trộm
căp tài sản”, ngày 28/6/2020 chấp hành xong hình phat tù; vì vây bi cáo pham tội
trong vụ án này thuộc trường hơp tái pham là tình tiết tăng năng trách nhiệm hình
sự quy đinh tai điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luât hình sự.

Vì vây, cân xử phat bi cáo với hình phat nghiêm khăc, phù hơp với tính
chất, mưc độ pham tội, vai trò, nhân thân cua bi cáo mới có đu tác dụng giáo dục
răn đe và phòng ngừa chung.

[3] Tuy nhiên khi quyết đinh hình phat cân xem xét cho bi cáo tình tiết giảm
nhẹ trách nhiệm hình sự là quá trình điều tra và tai phiên toà, bi cáo đã thành khẩn
khai báo, ăn năn hối cải, pham tội gây thiệt hai không lớn là tình tiết giảm nhẹ
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trách nhiệm hình sự đươc quy đinh tai điểm h, s khoản 1 Điều 51 cua Bộ luât Hình
sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, nên giảm nhẹ hình phat cho bi cáo.

[4] Về trách nhiệm dân sự: anh Nguyên Hưu Đ đã nhân lai xe nên không
yêu câu gì thêm. Hội đồng xét xử ghi nhân.

[5] Về án phí: bi cáo phải chiu án phí hình sự sơ thẩm.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Tuyên bố: bi cáo Trân Văn C pham tội “Trộm căp tài sản”.

- Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm h, s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1
Điều 52 cua Bộ luât Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

Xử phat bi cáo Trân Văn C 02 (hai) năm tù. Thời han tù tính từ ngày
15/11/2021

- Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luât Tố tụng
hình sự, bi cáo phải chiu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Quyền kháng cáo: Trong thời han 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bi cáo có
măt tai phiên tòa có quyền kháng cáo bản án. Riêng bi hai, người có quyền lơi,
nghĩa vụ liên quan văng măt, thời gian kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày bản án
đươc giao hoăc đươc niêm yết.

Nơi nhận:
- Bi cáo, Bi hai; Người có
QLNVLQ
- VKSND, CA, Chi cục THA
TPTĐ
- PC27
- VKSND Tp.HCM;
- Sở Tư pháp Tp.HCM
- Lưu HS

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHU TỌA PHIÊN TÒA

Đô Thi Thu Thao
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